
Số GCN ATKT 
& BVMT

Ngày cấp
Hạn hiệu lực của 
GCN ATKT & 

BVMT

1 V50-06961 SG-8056 Tàu hút 7478.19
 -Công ty TNHH cơ giới Mỹ Dung.
 -OP-04.38, số 130-132 Hồng Hà, P.9, Quận Phú 
Nhuận, TP Hồ Chí Minh.

 - Chỉ được phép thi công tại Gói thầu QN-XL01: “Thi công nạo vét, vận chuyển chất nạo vét đi đổ 
và di dời phao báo hiệu” thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp luồng Quy Nhơn 
cho tàu 50.000 DWT, theo Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 17/2024/HĐTC-QNXL01 ngày 
24/12/2024 và các hồ sơ có liên quan. Thời hạn thi công trong khoảng 248 ngày kể từ ngày 
24/12/2024.

00021/25V15 06/01/2025 02/09/2025

2 V15-02053 HP-3381 Tàu hút 14.77
 -Công ty TNHH Phúc Nam.
 -Số 902 Trần Nhân Tông, Quận Kiến An, Hải 
Phòng.

 - Chỉ được phép hoạt động tại dự án "Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Cô Tô" tại gói thầu 
số 10: "Thi công xây dựng công trình" theo hợp đồng số 60/2023/HĐ-XD.

00056/25V15 09/01/2025 19/01/2026

3 V15-02741 HP-4589
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

1456
 - Vũ Trọng Thìn.
 - Số 9/18 Phạm Minh Đức, phường Máy Tơ, 
Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

 - Theo công văn số: 1655/STNMT-KSTNN ngày 11/04/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường – 
UBND TP Hải Phòng và hợp đồng thuê phương tiện số 02.01/2025/HĐTPT/THIN-HS: Phương tiện 
chỉ được phép khai thác khu vực mỏ cát tại “Khu vực Gò Đông cửa sông Văn Úc, huyện Kiến Thụy, 
thành phố Hải Phòng”.

00066/25V15 13/01/2025 09/12/2025

4 V17-01429 TB-1689
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

2005
 - Công ty Cổ phần Xây dựng Sao Đỏ Thái Bình.
 - TDP Hổ Đội 1, TT. Diêm Điền, Huyện Thái 
Thụy, Thái Bình.

 - Chỉ được phép khai thác khoáng sản cát tại khu vực phía Nam Đình Vũ, quận Hải An, thành phố 
Hải Phòng theo Giấy Phép Khai Thác Khoáng Sản số 2751/GP-UBND do UBND thành phố Hải 
Phòng cấp ngày 04/12/2015, công văn số 1655/STNMT-KSTNN của Sở Tài Nguyên và Môi Trường 
thành phố Hải Phòng cấp ngày 11/4/2024.

01637/24V15 13/01/2025 13/01/2026

5 V15-02705 HD-2285
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

1827.5
 - Công ty cổ phần xây dựng Nam Tường.
 - Đường 208 thôn Vĩnh Khê, xã An Đồng, Huyện 
An Dương, Hải Phòng.

 - Tàu chỉ được phép khai thác cát (làm vật liệu xây dựng thông thường theo quy hoạch khai thác cát 
đã được phê duyệt) tại khu vực mỏ cát Lô số 19, khu vực ven biển huyện Nghĩa Hưng, Nam Định 
theo GP khai thác khoáng sản số 227/GP-STNMT ngày 22/04/2024, thông báo số 20/TB-STNMT 
ngày 03/01/2025 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định.

00187/25V15 16/01/2025 05/04/2025

6 V17-01038 TB-0138
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

937
Nguyễn Thị Kim Chi/ Phường Bồ Xuyên, Thành 
phố Thái Bình, Thái Bình

Hoạt động theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 2749/GP-UBND ngày 04/12/2055 của UBND TP. 
Hải Phòng

00615/24V17 22/01/2025 22/01/2026

7 V19-02357 Tàu hút 44.26
Công ty TNHH xây dựng Gia Thịnh Phú Thọ/Số 
nhà 223, phố Minh Lang, P.Tiên Cát, TP Việt Trì, 
Phú Thọ

Phương tiện được phép khai thác khoáng sản cát lòng sông Hồng tại mỏ cát lòng sông Hồng- Minh 
Nông 1 thuộc phường Minh Nông, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ theo Giấy phép khai thác khoáng 
sản số 76/GP-UBND ngày 24/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ

01543/23V18 10/01/2025 09/01/2026

8 V19-02355 Tàu hút 41.68
Công ty TNHH xây dựng Gia Thịnh Phú Thọ/Số 
nhà 223, phố Minh Lang, P.Tiên Cát, TP Việt Trì, 
Phú Thọ

Phương tiện được phép khai thác khoáng sản cát lòng sông Hồng tại mỏ cát lòng sông Hồng- Minh 
Nông 1 thuộc phường Minh Nông, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ theo Giấy phép khai thác khoáng 
sản số 76/GP-UBND ngày 24/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ

01542/23V18 30/12/2024 30/12/2025

9 V22-00256  TQ-1162 Tàu hút (chỉ hút cát) 18.7
Công ty TNHH một thành viên Hải Tiến Đạt
Thôn Độc Lập, xã Đội Bình, Yên Sơn, Tuyên 
Quang

19/GP-UBND; 15/8/2041; lòng sông sông Lô thuộc địa bàn xã Đội Bình, huyện Yên Sơn và xã Cấp 
Tiến, xã Đông Thọ, Huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang

00020/25V19 22/01/2025 22/01/2026

10 V19-01900 PT-2436
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

212
Công ty TNHH Quyết Thắng
Khu Phú Cát, Hùng Việt, Cẩm Khê, Phú Thọ

18/GP-UBND; 31/05/2033; Lòng sông Hồng, thuộc xã Hoàng Cương, Chí Tiên, Thanh Ba, Cẩm  
khê, Phú Thọ

00032/25V19 09/01/2025 19/09/2025

11 V19-02239 PT-..... Tàu hút (chỉ hút cát) 30
Công ty cổ phần kinh doanh vật liệu xây dựng 
Việt Hưng
Gia Cẩm , Việt Trì , Phú Thọ 

10/GP-UBND; 01/02/2034; mỏ cát sông đà thuộc xã Tinh Nhuệ, Thanh Sơn, Phú Thọ 01183/24V19 13/01/2025 19/06/2025

12 V88-01816 VP-2185 Tàu hút (chỉ hút cát) 28.4
Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Phú Hưng
Khu Chợ Cầu, Cao Phong, Sông Lô, Vĩnh Phúc

25/GP-UBND; 19/3/2034; Lòng sông Hồng, Phương Minh Nông, Việt Trì, Phú Thọ và xã Cao Xá, 
huyện Lâm Thao, Phú Thọ

00877/24V19 23/01/2025 23/01/2026

13 V29-02428 HN-1697 Tàu hút 5291.2
Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Phú Xuân/ Địa 
chỉ: 106 Ngõ Hoàng 6A, Phạm VĂn Đồng, P.Cổ 
Nhuế 1, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Dự án: Đầu tư Xây dựng bến cảng Liên Chiểu - TP.Đà Nẵng; Thông báo số 469/TB-CVHHĐN ngày 
23/06/24 của Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng; Quyết định số 352/QĐ-CVHHĐN ngày 03/11/23 của Cảng 
vụ Hàng hải Đà Nẵng; Quyết định số 2822/QĐ-BTNMT ngày 29/09/2023 của Bộ TNMT; Giấy phép 
nhận chìm số 361/GP-BTNMT ngày 29/09/23 của Bộ TNMT; Hợp đồng số 09/2022/HĐXL-CLC

00069/25V43 21/01/2025 20/01/2026

14 V61-00358 BD-0389
Tàu hút ( chỉ hút cát 
và chở cát)

186.8
Cty CP ĐT Bất Động Sản & Khoáng Sản Đông 
Tiến

Số 98/GP-UBND tỉnh Bình Dương ( mỏ cát xây dựng suối nhánh 3, hồ Dầu Tiếng, xã Minh Hòa, 
huyện Dầu Tiếng, Bình Dương)

01516/24V50 07/01/2025 14/12/2025

15 V70-00109 TN-0176
Tàu hút ( chỉ hút cát 
và chở cát)

28 CN2-Cty TNHH Việt Úc
Số : 581/GP-UBND Tây Ninh (Cát xây dựng tại đoạn suối Tha La, thuộc xã Tân Phú, và xã Tân 
Hưng huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

01123/24V50 22/01/2025 01/12/2025

16 V70-00160 TN-0373
Tàu hút ( chỉ hút cát 
và chở cát)

14.9 CN2-Cty TNHH Việt Úc
Số : 581/GP-UBND Tây Ninh (Cát xây dựng tại đoạn suối Tha La, thuộc xã Tân Phú, và xã Tân 
Hưng huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

01121/24V50 22/01/2025 04/12/2025

TT

(Tính từ 01/01/2025 đến 31/01/2025)

THỐNG KÊ PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA CÓ GẮN MÁY MÓC, THIẾT BỊ HÚT CÁT, SỎI

Thông tin kiểm tra của đơn vị
Số Đăng 

kiểm
Số ĐKHC Kiểu và công dụng

Trọng tải 
toàn phần 

(tấn)
Chủ phương tiện/ Địa chỉ Thông tin mỏ, dự án nạo vét



17 V70-00210 TN-0463
Tàu hút ( chỉ hút cát 
và chở cát)

61.5 Cty TNHH XD TM DV Dương Đại Lực
Số : 2561/GP-UBND Tây Ninh ( Cát xây dựng tại hồ Dầu Tiếng-đoạn 2 sông Sài Gòn cũ, xã suối đá, 
huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh)

00143/25V50 23/01/2025 20/08/2025

18 V63-12704 TG-19467 Tàu hút 249
Phan Văn Dũng / Ấp Phú Thạnh, Phú Mỹ, Huyện 
Tân Phước, Tiền Giang

1.Dự án thành phần đoạn Cần Thơ – Cà Mau thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc 
– Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 
Địa điểm: Mỏ cát ST.3 và ST.13 trên sông Tiền thuộc xã Phú Đức, Huyện Châu Thành, Bến Tre.
2. Hợp đồng thi công khai thác cát số 12/HĐTC/HA-LPT giữa Công ty TNHH XD CT Và TM 
Hoàng Anh và Công ty Cổ phần L.P.T.
Hợp đồng thuê tàu hút cát số 2801/24/HĐTTHC/L.P.T-HTM giữa Công ty Cổ phần L.P.T và Phan 
Văn Dũng

02770/24V63 06/01/2025 06/01/2026

19 V47-00065 ÐL-0100
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

54.38 HTX Khai Thác Sản Xuất & KD VLXD Nam Sơn

- Khai thác cát xây dựng tại lòng sông Krông Ana.
- Số GP khai thác: 16/GP-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2018 UBND tỉnh Đắk Lắk
- Thời hạn khai thác: 26/05/2027 
- Vị trí mỏ: huyện Cư Kuin và huyện Krông Bông, Đắk Lắk

01660/24V79 09/01/2025 03/07/2025

20 V47-00075 ÐL-0111
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

98.16 Cty TNHH VL XD Sông Núi

- Khai thác cát xây dựng tại lòng sông Krông Ana.
- Số GP khai thác: 3823/GP-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2009 UBND tỉnh Đắk Lắk
- Thời hạn khai thác: 18/12/2027 
- Vị trí mỏ: huyện Lắk, huyện Krông Ana Đắk Lắk

01661/24V79 21/01/2025 24/07/2025

21 V47-00121 ÐL-0142
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

164.6 Chi nhánh Đắk Lắk - Công ty TNHH Phú Bình

- Khai thác cát xây dựng tại lòng sông Krông Ana.
- Số GP khai thác: 124/GP-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 UBND tỉnh Đắk Lắk
- Thời hạn khai thác: 28/06/2025
- Vị trí mỏ: huyện Lắk, huyện Krông Ana Đắk Lắk

00052/25V79 16/01/2025 09/01/2026

22 V49-00048 LÐ-0171
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

26.2 Công ty TNHH Tuấn Vượng 68

-Dự án khai thác cát sỏi xây dựng tại nửa lòng sông Ea Krông Nô thuộc xã Đạ R'Sal, huyện Đam 
Rông
- Số GP khai thác: 59/GP-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2022 UBND tỉnh Lâm Đồng
- Thời hạn khai thác:  04/07/2027- Vị trí mỏ:  xã Đạ R'Sal, huyện Đam Rông, Lâm Đồng

01634/24V79 16/01/2024 17/11/2025


